
 

 

Phụ lục IX 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN 

CÁC MỤC TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2025 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày          /6/2025) 

 

STT Các mục tiêu cải cách 

Kết quả đạt 

được 

(Nêu số liệu 

cụ thể nếu có) 

Đánh giá kết 

quả   đạt được 

(Đạt/Không đạt) 

1  

Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo hướng nâng cao chất lượng 

phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời 

gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp 

 Đạt 

2  

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan 

có liên quan được thực hiện bằng phương thức 

điện tử 

 Đạt 

3  

Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu 

nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán 

trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh 

toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên 

 Đạt 

4  

Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử 

dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là  

30%, 20%, 15%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi 

năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành 

chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo 

việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử 

Không đạt  

5  

Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các địa 

phương có đủ điều kiện, được cung cấp trực 

tuyến toàn trình hoặc một phần. Trong số đó, ít 

nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, 

cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ 

lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ 

đạt tối thiểu 50% 

 Đạt 
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STT Các mục tiêu cải cách 

Kết quả đạt 

được 

(Nêu số liệu 

cụ thể nếu có) 

Đánh giá kết 

quả   đạt được 

(Đạt/Không đạt) 

6  

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp 

về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 

90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết 

các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây 

dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85% 

Không đạt  

7  

90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan 

hành chính nhà nước được công bố, công khai 

và cập nhật kịp thời 

 Đạt 

8  

80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ 

tục hành chính không phải cung cấp lại các 

thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi 

thực hiện thành công thủ tục hành chính trước 

đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 

quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc 

thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà 

nước kết nối, chia sẻ 

 Đạt 

9  

Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị 

hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố 

theo tiêu chuẩn quy định 

 Đạt 

10  

Giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng 

đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự 

nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so 

với năm 2021 

 Đạt 

11  

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 

tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân 

về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt 

tối thiểu 85% 

Không đạt  

12  

Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí 

việc làm và khung năng lực theo quy định 

 Đạt 

13  

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối 

với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập. Đến năm 2025, có tối thiểu 

20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và 

sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc 

chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển 

sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

 Đạt 
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STT Các mục tiêu cải cách 

Kết quả đạt 

được 

(Nêu số liệu 

cụ thể nếu có) 

Đánh giá kết 

quả   đạt được 

(Đạt/Không đạt) 

14  

100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát 

triển Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết 

nối, chia sẻ trên toàn quốc 

Không đạt  

15  

100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 Đạt 

16  

100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến được cấp định danh và xác thực 

điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ 

thống tin của các cấp chính quyền từ Trung 

ương đến địa phương 

Không đạt  

17  

80% các hệ thống thông tin của địa phương có 

liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa 

vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông 

qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của 

người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu 

trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, không phải cung cấp lại 

Không đạt  

18  

100% hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa 

phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu 

với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia 

 Đạt 

19  

Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục 

vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 100% cấp tỉnh, 80% 

cấp huyện thực hiện họp thông qua Hệ thống 

này đối với các cuộc họp của UBND 

 Đạt 

20  

90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ 

công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ 

hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) 

 Đạt 

21  

50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý 

nhà nước được thực hiện thông qua môi trường 

số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý 

Không đạt  

22  

100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc 

xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi 

nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao, bảo 

đảm hiển thị theo thời gian thực 

 Đạt 



4 
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